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Thiền sư Vân Phong



Thiền sư Vân Phong hỏi: “Khi sống chết đến làm sao tránh được?”. 

Ngài Thiện Hội bảo: “Hãy nắm lấy chỗ không sống chết mà tránh”.

Chỗ không sống chết là gì? Làm sao nắm lấy?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



Thầy Tâm Hạnh.

TRƯỜNG PHẬT HỌC TRÚC LÂM

17 / 08 / 2022
20 / 07 / Nhâm Dần

Môn: DANH TĂNG VIỆT NAM

THIỀN SƯ VIỆT NAM

Thiền Sư Vạn Hạnh
(? – 1018 )

Đời thứ 12, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi



Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cổ Pháp. Gia đình đời đời thờ Phật. Thuở

nhỏ Sư đã thông minh khác thường, thông suốt Tam học và nghiên cứu

Bách luận mà vẫn xem thường công danh phú quý.

Năm hai mươi mốt tuổi, Sư xuất gia, cùng thiền sư Định Huệ thọ học

với Thiền Ông đạo giả ở chùa Lục Tổ, làng Dịch Bảng, phủ Thiên Đức.

Khi việc rảnh rỗi, Sư học hỏi quên cả mỏi mệt.

Sau khi Thiền Ông tịch, Sư kế tiếp trụ trì chùa này và chuyên tập

pháp Tổng trì tam-ma-địa lấy đó làm sự nghiệp. Bấy giờ Sư có nói ra lời

gì, dân chúng đều cho là lời sấm ký. Vua Lê Đại Hành rất tôn kính Sư.

CHÁNH VĂN



Niên hiệu Thiên Phúc năm thứ nhất (980), tướng Tống là Hầu Nhân

Bảo kéo quân sang đánh nước ta, đóng binh ở Cương Giáp, Lãng Sơn,

vua Lê Đại Hành mời Sư đến hỏi:

- Quân ta thắng bại thế nào?

Sư đáp:

- Trong ba, bảy ngày thì giặc ắt lui.

Quả đúng như lời Sư đoán.

CHÁNH VĂN



Có kẻ gian tên Đỗ Ngân âm mưu hại Sư. Biết trước sự việc, Sư đưa cho y

một bài thơ:

CHÁNH VĂN

Âm:

Thổ mộc tương sanh cấn bạn kim

Vân hà mưu ngã uẩn linh khâm?

Đương thời ngũ khẩu thu tâm tuyệt

Chân chí vị lai bất hận tâm.

土木相生艮畔金

為何謀我蘊靈襟

當時五口秋心絕

真至未來不恨心

Dịch:

Thổ mộc sanh nhau cấn với kim,

Vì sao ôm ấp lòng hận phiền?

Bấy giờ tôi biết lòng buồn dứt,

Thật đến sau này chẳng bận tâm.

Được thơ này, gã Ngân hoảng sợ không tiến hành mưu hại nữa.



Lúc vua Lê Ngọa Triều ở ngôi quá tàn bạo, mọi người đều oán ghét. Khi ấy Lý

Thái Tổ còn làm chức Thân Vệ, chưa lên ngôi. Bấy giờ trong nước có những điềm lạ

xuất hiện liên miên. Tùy theo chỗ thấy nghe, Sư đều bàn giải phù hợp với triệu

chứng nhà Lê sắp mất, nhà Lý lên thay.

Ngày vua Lý Thái Tổ lên ngôi, Sư ở tại chùa Lục Tổ mà vẫn biết trước, báo tin

cho chú và bác vua Lý hay: “Thiên tử đã băng hà, Lý Thân Vệ đã khuất phục trong

thành nội, túc trực trong vài ngày Thân Vệ ắt được thiên hạ.” Và để chiêu an bá

tánh, Sư ra yết thị rằng:

CHÁNH VĂN

Âm:

Tật Lê trầm bắc thủy

Lý tử thọ Nam thiên

Tứ phương qua can tịnh (tĩnh)

Bát biểu hạ bình an.

蒺藜沉北水

李子樹南天

四方戈杆靜

八表賀平安

Dịch:

Tật Lê chìm biển Bắc,

Cây Lý che trời Nam.

Bốn phương binh đao dứt,

Tám hướng thảy bình an.



Niên hiệu Thuận Thiên thứ chín (1018) ngày rằm tháng năm, Sư không

bệnh chi mà gọi chúng nói kệ:

CHÁNH VĂN

Âm:

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,

Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô.

Nhậm vận thạnh suy vô bố úy,

Thạnh suy như lộ thảo đầu phô.

身如電影有還無

萬木春榮秋又枯

任運盛衰無怖畏

盛衰如露草頭鋪

Dịch:

Thân như bóng chớp có rồi không,

Cây cỏ xuân tươi, thu đượm hồng.

Mặc cuộc thạnh suy không sợ hãi,

Thạnh suy như cỏ hạt sương đông.



• Thiền sư Vạn Hạnh nói: “Ta chẳng lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng y

không trụ mà trụ”. Rốt cuộc Ngài trụ chỗ nào?

 THAÛO LUAÄN NHOÙM

CHÁNH VĂN

Nói xong, Sư lại bảo chúng:

- Các ngươi cần trụ chỗ nào? Ta chẳng lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng y không trụ

mà trụ.

Ngừng giây lát, Sư tịch.

Vua Lý Thái Tổ và đệ tử làm lễ hỏa táng, nhặt xá-lợi xây tháp cúng dường.



• Chỗ có trụ và không trụ đều chưa lìa chỗ nơi sanh diệt.

• Lìa cả hai➔ Không có chỗ cho tình thức bám➔ Tự tánh hiện tiền.

• Sống ngay tự tánh, tạm gọi là trụ.

• Trụ vô sở trụ mới thật là an trụ.

➔ Cho nên: Trụ tức trở về.

❖Kinh Kim Cang: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”.

? Rốt Cuộc, Chúng Ta Trụ Chỗ Nào?

CHÁNH VĂN

Nói xong, Sư lại bảo chúng:

- Các ngươi cần trụ chỗ nào? Ta chẳng lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng y không trụ

mà trụ.

Ngừng giây lát, Sư tịch.

Vua Lý Thái Tổ và đệ tử làm lễ hỏa táng, nhặt xá-lợi xây tháp cúng dường.



KHÔNG DỪNG TRỤ (LỘ TRÌNH – CÔNG PHU): 

• Thấy, nghe, biết… hằng suốt qua, không dừng trụ vào đâu cả.

AN TRỤ (LIỀN ĐÓ ĐƯỢC AN TRỤ):

• Khi suốt qua, không dừng trụ vào bất cứ gì → Tánh thể hiện tiền.

• Tánh này trùm khắp, không biến dịch → Cho nên thực sự an trụ (an trụ tâm).

DIỆU HẠNH VÔ TRỤ (THUẦN THỤC, SẼ ĐẠT ĐẾN DIỆU HẠNH VÔ TRỤ):

• Thuần thục, hiện sờ sờ → Tới lui, chủ động, nhưng không can hệ tánh này.

• Đạt đến diệu hạnh vô trụ (Hình ảnh đức Phật vào đầu Kinh Kim Cang).



Tổ Pháp Loa

Các chú! Các chú đã vào trong chùa làm ông đạo, làm học trò, chỉ cầu danh dự 

mà chẳng chịu tham đến chỗ, cái gì là chỗ hạ thủ của Phật, Tổ? Cái gì là chỗ dụng 

tâm của ngoại đạo, Tiểu thừa? Luống để cho ngày lại tháng qua, lăng xăng tìm cầu 

bên ngoài. Một phen cái chết đến rồi phải làm sao? Đâu là nơi an thân lập mạng?

❖ Ngài khuyên, nên tham cứu cho cùng tột: Sau tất cả những lời dạy, những pháp môn được

dựng lập→ Đâu là chỗ hạ thủ của Phật Tổ?

❖ Tham cứu cùng tột→ Sẽ hay ra: Tất cả tướng dựng lập, cả tướng của tâm đều là dấu vết của tâm.

❖ Bặt hết dấu vết → Không có chỗ hạ thủ → Tất cả ngay đây rỗng thênh, sáng ngời – Mắt

Phật nhìn cũng không ra→ Liền sống thẳng đến chỗ hạ thủ của Phật Tổ, cũng là chỗ an thân

lập mạng chính mình.

❖ Sức sống ấy→ Sanh tử không đến kịp Tự tại giải thoát.

❖ Nếu tìm cầu bên ngoài: Âm thanh, sắc tướng, tướng của tu, của tâm→ Tự cứu mình không xong.



Về sau vua Lý Nhân Tông có làm bài truy tán Sư rằng:

CHÁNH VĂN

Âm:

Vạn Hạnh dung tam tế

Chân phù cổ sấm ky (cơ).

Hương quan danh Cổ Pháp

Trụ tích trấn vương kỳ.

萬行融三際

真符古讖機

鄉關名古法

柱錫鎮王畿

Dịch:

Vạn Hạnh thông ba mé,

Thật hợp lời sấm xưa.

Quê nhà tên Cổ Pháp,

Dựng gậy vững kinh vua.



1) Trưởng Lão Định Hương hỏi Thiền sư Đa Bảo: - Làm sao thấy được chân

tâm? Thiền sư Đa Bảo đáp: - Là ngươi tự nhọc. Thấy ra gì qua lời này?

2) Thiền sư Thiền Lão nói: “Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây

bạc hiện toàn chân”. Vậy thì ăn măng có phải là đã ăn pháp thân hay không?

 THAÛO LUAÄN NHOÙM

• Thiền sư Vạn Hạnh nói: “Ta chẳng lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng y

không trụ mà trụ”. Rốt cuộc Ngài trụ chỗ nào?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ




